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Học có đam mê – Sống có mục đích 

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – HÓA HỌC 11 

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

 Khái niệm alkane 

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây là của hydrocarbon no? 
 A. Chỉ có liên kết đôi.  B. Chỉ có liên kết đơn. 
 C. Có ít nhất một vòng no. D. Có ít nhất một liên kết đôi. 

Câu 2: Alkane là các hydrocarbon 
 A. no, mạch vòng.  B. no, mạch hở. 
 C. không no, mạch hở.  D. không no, mạch vòng. 

Câu 3: Các Alkane như: CH4, C2H6, C3H8, … hợp thành dãy nào dưới đây? 
 A. đồng đẳng của acetylen. B. đồng phân của methane. 
 C. đồng đẳng của methane. D. đồng phân của Alkane. 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Những hợp chất mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn là hydrocarbon no. 
 B. Hydrocarbon chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử là hydrocarbon no. 
 C. Hydrocarbon có các liên kết đơn trong phân tử là hydrocarbon no. 
 D. Hydrocarbon có ít nhất một liên kết đơn trong phân tử là hydrocarbon no. 

Câu 5: Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane? 
 A. C2H6. B. C3H6. C. C4H10.  D. C5H12. 

Câu 6: Dãy các alkane được sắp xếp theo thứ tự tăng dần phân tử khối là 
 A. hexane, heptane, propane, methane, ethane. B. methane, ethane, propane, hexane, heptane. 
 C. heptane, hexane, propane, ethane, methane. D. methane, ethane, propane, heptane, hexane. 

 Tính chất vật lí, ứng dụng alkane 

Câu 7: Ở điều kiện thường hydrocarbon nào sau đây ở thể lỏng? 
 A. C4H10.  B. C2H6.  C. C3H8. D. C5H12.  

Câu 8: Alkane hòa tan tốt trong dung môi nào sau đây? 
 A. Nước. B. Benzene. C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch NaOH. 

Câu 9: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? 
 A. Butane. B. Ethane. C. Methane. D. Propane. 

Câu 10: Phân tử methane không tan trong nước vì lí do nào sau đây? 
 A. Phân tử methane không phân cực. B. Methane là chất khí. 
 C. Phân tử khối của methane nhỏ. D. Methane không có liên kết đôi. 

Câu 11: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, 
ancol methylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là methane. Công thức phân tử của methane là 
 A. CH4. B. C2H4. C. C2H2. D. C6H6. 

Câu 12: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, 
cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là  
 A. Cl2. B. CH4. C. CO2. D. N2. 

Câu 13: Biogas là một loại khí sinh học, được sản xuất bằng cách ủ kín các chất thải hữu cơ trong chăn nuôi, 
sinh hoạt. Biogas được dùng để đun nấu, chạy máy phát điện sinh hoạt gia đình. Thành phần chính của biogas là 
 A. N2. B. CO2. C. CH4. D. NH3. 

Câu 14: Theo ước tính, trung bình mỗi ngày một con bò "ợ" vào bầu khí quyển khoảng 250 L – 300 L một 
chất khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính. Khí đó là 
 A. O2. B. CO2. C. CH4. D. NH3. 

 Tính chất hóa học alkane 
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Câu 15: Phản ứng đặc trưng của hydrocarbon no là  
 A. Phản ứng tách. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng cộng. D. Phản ứng oxi hóa. 

Câu 16: Các alkane không tham gia loại phản ứng nào? 
 A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng tách. D. Phản ứng cháy. 

Câu 17: Cho các chất sau: (X) 1–chloropropane và (Y) 2–chloropropane. Sản phẩm của phản ứng monochloro 
hoá propane là  
 A. (X).  B. (Y). C. cả hai chất. D. chất khác X, Y. 

Câu 18: Alkane A có công thức phân tử C5H12. A tác dụng với chlorine khi đun nóng chỉ tạo một dẫn xuất 
monochloro duy nhất. Tên gọi của A là 
 A. pentane. B. 2–methylbutane. C. 3–methylbutane.  D. 2,2–dimethylpropane. 

Câu 19: Cracking alkane là quá trình phân cắt liên kết C–C (bẻ gãy mạch carbon) của các alkane mạch dài để 
tạo thành hỗn hợp các hydrocarbon có mạch carbon 
 A. ngắn hơn. B. dài hơn.  C. không đổi. D. thay đổi. 

Câu 20: Cho phản ứng cracking sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 
o500 C, xt  C2H6 + X. Công thức cấu tạo thu 

gọn của X là 

 A. CH3CH2CH3. B. CH3CH=CH2. C. CH3CH=CHCH3. D. CH3CH2CH2CH3. 

 Khái niệm về alkene, alkyne 

Câu 21: Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm 
 A. không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C. B. không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C. 
 C. no, mạch vòng.  D. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi C=C. 

Câu 22: Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm 
 A. không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C. B. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi C=C. 
 C. không no, mạch hở, có hai liên kết ba C≡C. D. không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C. 

Câu 23: Hợp chất nào sau đây là một alkene? 
 A. CH3–CH2–CH3. B. CH3–CH=CH2. C. CH3–C≡CH. D. CH2=C=CH2. 

Câu 24: Hợp chất nào sau đây là một alkyne? 
 A. CH3–CH2–C≡CH. B. CH2=CH–CH=CH2. C. CH3–CH=CH2.  D. CH3–CH2–CH2–CH3.  

Câu 25: Chất nào sau đây là đồng phân của CH2=CH–CH2–CH2–CH3? 
 A. (CH3)2C=CH–CH3.  B. CH2=CH–CH2–CH3. 
 C. CH≡C–CH2–CH2–CH3. D. CH2=CH–CH2–CH=CH2. 

Câu 26: Chất nào sau đây là đồng phân của CH≡C–CH2–CH3? 
 A. CH≡C–CH3. B. CH3–C≡C–CH3. C. CH2=CH–C≡CH.  D. CH2=CH–CH2–CH3. 

Câu 27: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử? 
 A. Methane. B. Ethylene. C. Acetylene. D. Benzene. 

Câu 28: Alkyne nào sau đây không có nguyên tử hydrogen linh động? 

 A. CH3C≡CH. B. CH3CH2C≡CH. C. CH3C≡CCH3. D. HC≡CH. 

 Gọi tên alkene, alkyne 

Câu 29: Alkene CH3CH=CHCH3 có tên là 
 A. but–2–ene. B. but–1–ene. C. but–3–ene.  D. 2–methylprop–2–ene. 

Câu 30: Alkyne CH3C≡CCH3 có tên gọi là 
 A. but–1–yne. B. but–2–yne. C. methylpropyne. D. meylbut–1–yne. 

Câu 31: Công thức cấu tạo của 3–methylbut–1–yne là 

 A. (CH3)2CHC≡CH.  B. CH3CH2CH2C≡CH. 

 C. CH3C≡CCH2CH3. D. CH3CH2 C≡CCH3. 

Câu 32: Công thức cấu tạo của 4–methylpent–2–yne là 
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 A. CH3C≡CCH2CH2CH3. B. (CH3)2CHC≡CHCH3. 
 C. CH3CH2C≡CHCH2CH3. D. (CH3)3CC≡CH. 

Câu 33: Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là 
acetylene. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, ethylene trở thành 
nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với acetylene. Công thức phân tử của ethylene là 
 A. C2H4. B. C2H6. C. CH4. D. C2H2. 

 Tính chất hóa học của alkene 

Câu 34: Phản ứng đặc trưng của alkene là  
 A. Phản ứng tách. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng cộng. D. Phản ứng oxi hóa. 

Câu 35: Sản phẩm tạo thành khi cho propene tác dụng với H2 (Ni, to) là  
 A. propyl. B. propane. C. pentane. D. butane. 

Câu 36: Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dung dịch bromine?  
 A. ethane. B. propane. C. butane. D. ethylene. 

Câu 37: Trùng hợp ethylene, sản phẩm thu được có cấu tạo là 
 A. (–CH2=CH2–)n. B. (–CH2–CH2–)n. C. (–CH=CH–)n. D. (–CH3–CH3–)n. 

Câu 38: Các chai lọ, túi, màng mỏng trong suốt, không độc, được sử dụng làm chai đựng nước, thực phẩm, 
màng bọc thực phẩm được sản xuất từ polymer của chất nào sau đây? 
 A. But–1–ene. B. Propene. C. Vinyl chloride. D. Ethylene. 

Câu 39: Nếu muốn phản ứng: CH≡CH + H2 
oxt, t

  dừng lại ở giai đoạn tạo thành ethylene thì cần sử dụng 
xúc tác nào dưới đây? 
 A. H2SO4 đặc. B. Lindlar. C. Ni/to. D. HCl loãng. 

Câu 40: Cho phản ứng: HC≡CH + H2O 4
o

2 4

HgSO

H SO , 80 C
 … Sản phẩm của phản ứng trên là 

 A. CH2=CHOH. B. CH3CH=O. C. CH2=CH2. D. CH3OCH3. 

Câu 41: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? 
 A. Ethylene B. Methane C. Benzene D. Propyne 

Câu 42: Sục khí acetylene vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa màu gì?  
 A. vàng nhạt. B. trắng. C. đen. D. xanh. 

Câu 43: Khi cho acetylene phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
sản phẩm hữu cơ là 
 A. HC≡CH. B. HC≡CAg. C. AgC≡CAg. D. CH2=CH2. 

 Khái niệm arene, công thức chung 

Câu 44: Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều 
 A. vòng benzene. B. liên kết đơn. C. liên kết đôi. D. liên kết ba. 

Câu 45: Phát biểu nào sau đây là đúng?  
 A. Hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có vòng benzene. 
 B. Các chất trong phân tử có vòng benzene được gọi là hydrocarbon thơm. 
 C. Những hydrocarbon trong phân tử có vòng benzene được gọi là hydrocarbon thơm. 
 D. Dãy đồng đẳng của benzene có công thức tổng quát CnH2n–6 (n > 6). 

Câu 46: Các ankylbenzene hợp thành dãy đồng đẳng của benzene có công thức chung là 
 A. CnH2n–6 (n ≥ 2). B. CnH2n+2 (n ≥ 6). C. CnH2n–2 (n ≥ 2). D. CnH2n–6 (n ≥ 6). 

Câu 47: Công thức phân tử nào sau đây có thể là công thức của hợp chất thuộc dãy đồng đẳng của benzene? 
 A. C8H16. B. C8H14. C. C8H12. D. C8H10. 

 Công thức cấu tạo một số arene 

Câu 48: Số nguyên tử carbon và hydrogen trong benzene lần lượt là 
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 A. 12 và 6. B. 6 và 6. C. 6 và 12. C. 6 và 14. 

Câu 49: Công thức của ethylbenzene là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 50: Công thức cấu tạo thu gọn của toluene là 

 A. C6H5CH3. B. C6H5CH2CH3. C. C6H5CH=CH2. D. C6H5CH(CH3)2. 

Câu 51: Hợp chất nào sau đây là m–xylene? 

 A.  B.  C.  D.  

 Tính chất hóa học, ứng dụng arene 

Câu 52: Chất nào sau đây khi tác dụng với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng tạo một sản phẩm mononitro 
hoá duy nhất? 
 A. Benzene. B. Toluene. C. o–xylene. D. Naphthalene. 

Câu 53: So với benzene, khả năng phản ứng của toluene với dung dịch HNO3(đ)/H2SO4 (đ) như thế nào? 
 A. Dễ hơn, tạo ra o–nitrotoluene và p–nitrotoluene. 
 B. Khó hơn, tạo ra o–nitrotoluene và p–nitrotoluene. 
 C. Dễ hơn, tạo ra o–nitrotoluene và m–nitrotoluene.  
 D. Dễ hơn, tạo ra m–nitrotoluene và p–nitrotoluene. 

Câu 54: Một số chất gây ô nhiễm môi trường như benzene, toluene có trong khí thải đốt cháy nhiên liệu xăng, 
dầu. Để giảm thiểu nguyên nhân gây ô nhiễm này cần 
 A. Cấm sử dụng nhiên liệu xăng. B. Hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch. 
 C. Thay xăng bằng khí gas. D. Cấm sử dụng xe cá nhân. 

Câu 55: Một trong những ứng dụng của toluene là 
 A. Làm chất đầu để điều chế phenol. B. Làm phụ gia để tăng chỉ số octane của nhiên liệu. 
 C. Làm chất đầu để sản xuất polystyrene. D. Làm chất đầu để sản xuất methylcyclohexane. 

 Khái niệm, gọi tên dẫn xuất halogen 

Câu 56: Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là 
 A. HIO4. B. C3H3N C. CH2BrCl. D. C6H6O. 

Câu 57: Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là 
 A. C2H7N. B. C2H6O. C. CH4. D. C6H5Br. 

Câu 58: Chất nào sau đây không phải dẫn xuất halogen của hydrocarbon? 
 A. CH3CH2Cl. B. CH2=CHBr. C. ClCH2COOH. D. CF3CH2Cl. 

Câu 59: Tên gọi theo danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo CH3–CHCl–CH3 là 
 A. 1–chloropropane. B. 2–chloropropane. C. 3–chloropropane. D. propyl chloride. 

Câu 60: Tên gọi thông thường của dẫn xuất halogen có công thức CHCl3 là 
 A. methyl chloride. B. trichloromethane. C. chloroform. D. propyl chloride. 

 Tính chất vật lí, ứng dụng của một số dẫn xuất halogen 

Câu 61: Cho các dẫn xuất halogen mạch không nhánh sau: (1) CH3Cl; (2) C2H5Cl; (3) C3H7Cl; (4) C4H9Cl. 
Thứ tự tăng dần của nhiệt độ sôi là 
 A. (1) < (2) < (3) < (4). B. (1) < (4) < (2) < (3). C. (4) < (3) < (2) < (1). D. (4) < (2) < (1) < (3). 

Câu 62: Phát biểu nào sau đây không phù hợp với tính chất vật lí của dẫn xuất halogen? 
 A. Trong điều kiện thường, dẫn xuất halogen tồn tại ở 3 thể rắn, lỏng hoặc khí. 
 B. Dần xuất halogen không tan trong nước và các dung môi hữu cơ. 
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 C. Một số dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học. 
 D. Các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử nhỏ thường là chất khí ở điều kiện thường. 

Câu 63: Trong thể thao, khi các vận động viên bị chấn thương do va chạm, không gây ra vết thương hở, gãy 
xương,... thường được nhân viên y tế dùng loại thuốc xịt, xịt vào chỗ bị thương để gây tê cục bộ và vận động 
viên có thể quay trở lại thi đấu. Hợp chất chính có trong thuốc xịt là 
 A. carbon dioxide. B. hydrogen chloride. C. chloromethane. D. chloroethane. 

 Tính chất hóa học dẫn xuất halogen 

Câu 64: Cho phản ứng hóa học sau: C2H5Br + NaOH 
ot  C2H5OH + NaBr. Phản ứng trên thuộc loại phản 

ứng nào sau đây? 
 A. Phản ứng thế.  B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng tách. D. Phản ứng oxi hóa – khử. 

Câu 65: Cho phản ứng hóa học sau: CH3CH2Cl + KOH 
o

2 5C H OH,t  CH2=CH2 + KCl + H2O. Phản ứng trên 
thuộc loại phản ứng nào sau đây? 
 A. Phản ứng thế.  B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng tách. D. Phản ứng oxi hóa – khử. 

Câu 66: Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong C2H5OH, thu được etylene. Công thức của X là 
 A. CH3COOH. B. CH3CHCl2. C. CH3CH2Cl. D. CH3COOCH=CH2. 

Câu 67: Đun sôi hỗn hợp propyl bromide, potassium hydroxide và ethanol thu được sản phẩm hữu cơ là 
 A. propyne. B. propan–2–ol. C. propane. D. propene. 

 Khái niệm alcohol 

Câu 68: Alcohol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với 
 A. nguyên tử carbon.   B. nguyên tử carbon không no.  
 C. nguyên tử carbon no.  D. nguyên tử oxygen. 

Câu 69: Hợp chất nào sau đây không phải là alcohol? 
 A. CH2=CH–OH. B. CH3CH2OH. C. CH2=CH–CH2OH. C. C6H5CH2OH. 

Câu 70: Hợp chất nào sau đây không phải alcohol? 
 A. CH3CH2OH.  B. (CH3)2CH–OH. 
 C. C6H5OH (C6H5–: phenyl). D. CH2=CH–CH2OH. 

 Phân loại alcohol, bậc alcohol 

Câu 71: Chất nào sau đây thuộc loại alcohol no, đơn chức, mạch hở? 
 A. HCHO. B. C2H4(OH)2. C. CH2=CHCH2OH.  D. C2H5OH. 

Câu 72: Hợp chất nào sau đây là alcohol không no? 
 A. CH2=CH–OH. B. C6H5OH. C. C6H5–CH2OH. D. CH2=CH–CH2OH. 

Câu 73: (CTST–SBT) Hợp chất thuộc loại polyalcohol (alcohol đa chức) là 
 A. CH3OH. B. CH3CH2OH. C. CH2=CHCH2OH. D. HOCH2CH2OH. 

Câu 74: (CTST–SBT) Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là 
 A. CnH2n+1OH (n ≥ 1). B. CnH2n+2O (n ≥ 2). C. CnH2nOH (n ≥ 1). D. CnH2MOH (n ≥ 2). 

Câu 75: Cho các hợp chất sau: CH3CH2OH (X); (CH3)3C–OH (Y); CH2=CH–C(CH3)2OH (Z); CH2=CH–
CH(OH)–CH3 (T). Các alcohol bậc ba là 
 A. X và T. B. Y và Z. C. Z và T. D. Y và T. 

 Tên gọi alcohol 

Câu 76: Nhiều vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu được pha chế từ cồn công nghiệp có lần methanol. Công thức 
phân tử của methanol là  
 A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH  D. C2H4(OH)2  

Câu 77: Ethyl alcohol có công thức cấu tạo là 
 A. CH3OCH3. B. CH3CH2OH. C. HOCH2CH2OH. D. CH3CH2CH2OH. 
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Câu 78: Ethanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng ethanol trong máu tăng cao sẽ 
có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của ethanol là 
 A. phenol. B. ethyl alcohol. C. ethanal. D. formic acid. 

Câu 79: Công thức phân tử của glyxerol là 
 A. C3H8O. B. C2H6O2. C. C2H6O. D. C3H8O3. 

Câu 80: Alcohol nào sau đây có số nguyên tử carbon bằng số nhóm –OH? 
 A. Propane–1,2–diol B. Glyxerol C. Benzyl alcohol. D. Ethyl alcohol. 

Câu 81: Tên thay thế của alcohol có công thức cấu tạo CH3CH2CH2OH là 
 A. propan–1–ol. B. propan–2–ol. C. pentan–1–ol. D. pentan–2–ol. 

Câu 82: Công thức cấu tạo của butan–1–ol là 
 A. (CH3)2CH–CH2OH.  B. (CH3)3C–OH. 
 C. CH3CH2–CHOH–CH3. D. CH3CH2CH2CH2OH. 

 Tính chất vật lí alcohol 

Câu 83: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi lớn nhất? 
 A. CH3OH. B. CH3Cl. C. C2H6. D. CH3F. 

Câu 84: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi lớn nhất? 
 A. C2H5OH. B. CH3Cl. C. C2H6. D. CH3OH. 

Câu 85: Trong các alcohol sau, alcohol nào có nhiệt độ sôi cao nhất? 
 A. CH3CH2OH. B. HOCH2CH2OH. C. CH3CH2CH2OH. D. CH3CH2CH2CH2OH. 

Câu 86: Methyl alcohol, ethyl alcohol tan vô hạn trong nước là do 
 A. khối lượng phân tử của các alcohol nhỏ. B. hình thành tương tác van der waals với nước. 
 C. hình thành liên kết hydrogen với nước. D. hình thành liên kết cộng hoá trị với nước. 

 Tính chất hóa học alcohol 

Câu 87: Chất nào sau đây tác dụng với kim loại Na sinh ra khí H2? 
 A. C2H5OH. B. CH3COOCH3. C. HCHO. D. CH4. 

Câu 88: Một học sinh sau khi tiến hành thí nghiệm thì vẫn còn dư mẩu Na. Để tiêu hủy mẫu Na dư này một 
cách an toàn, học sinh đó nên cho mẩu Na vào 
 A. nước. B. cồn 96o. C. thùng rác. D. dầu hỏa. 

Câu 89: Đun nóng C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được sản phẩm là 
 A. CH2=CH2. B. CH3–O–CH3. C. C2H5–O–C2H5. D. CH3–CH=O. 

Câu 90: Alcohol nào sau đây không có phản ứng tách nước tạo ra alkene? 
 A. CH3CH(OH)CH3  B. CH3OH. C. CH3CH2CH2OH.  D. CH3CH2OH. 

Câu 91: Oxi hóa propan–2–ol bằng CuO nung nóng, thu được sản phẩm nào sau đây? 
 A. CH3CHO B. CH3CH2CHO C. CH3COCH3  D. CH3COOH  

Câu 92: Thuốc thử Cu(OH)2 dùng để nhận biết alcohol nào sau đây? 
 A. Alcohol bậc I.  B. Alcohol bậc II.  
 C. Alcohol bậc III.  D. Alcohol đa chức . 

Câu 93: Alcohol bị oxi hoá bởi CuO, t° tạo thành ketone là 
 A. CH3CH(OH)CH3. B. CH3CH2CH2OH. C. CH3CH2OH. D. CH3OH. 

 Đồng phân alcohol 

Câu 94: Số hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C3H8O phản ứng được với Na là 
 A. 1 B. 2 C. 3  D. 4  

Câu 95: Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu alcohol là đồng phân cấu tạo của nhau?  
 A. 4.  B. 3.  C. 2.  D. 5.  

Câu 96: Số đồng phân cấu tạo alcohol có công thức C4H9OH là 
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 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

 Khái niệm phenol 

Câu 97: Phenol là hợp chất hữu cơ, trong phân tử có 
 A. nhóm –OH và vòng benzene. 
 B. nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene. 
 C. nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no. 
 D. nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no và có chứa vòng benzene. 

Câu 98: Phenol là hợp chất có chứa vòng benzene, công thức cấu tạo của phenol là (C6H5–: phenyl) 
 A. C6H5OH. B. C6H5CH3. C. C6H5CH2OH. D. C6H5NH2. 

Câu 99: Trong các chất sau, chất nào thuộc loại phenol? 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 100: Hợp chất nào dưới đây không phải là phenol? 

 A.  B.  C.  D.  

 Tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng của phenol 

Câu 101: Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường? 
 A. Phenol. B. Ethanol. C. Toluene. D. Glyxerol. 

Câu 102: Trong nghiệp, phenol được điều chế chủ yếu từ chất nào sau đây? 
 A. Benzene.  B. Cumene. C. Chlorobenzene. D. Than đá. 

Câu 103: Khi bị bỏng khi tiếp xúc với phenol, cách sơ cứu đúng là rửa vết thương bằng dung dịch nào sau đây? 
 A. Giấm (dung dịch có acid acetic). B. Dung dịch NaCl. 
 C. Nước chanh (dung dịch có citric acid. D. Xà phòng có tính kiềm nhẹ. 

Câu 104: Keo dán phenol fomaldehyde (PF) có độ kết dính cao, chịu nhiệt và nước, thường dùng để ép gỗ, dán 
gỗ trong xây dựng (gỗ coppha). PF là sản phẩm trùng ngưng của fomaldehyde (HCHO) với 
 A. ethalnol(C2H5OH). B. phenol C6H5OH. C. toluene (C6H5CH3). D. benezene C6H6. 

Câu 105: Liều lượng được tính toán phù hợp của một số hợp chất phenol như: 4– hexylresorcinol được dùng 
trong thuốc giảm ho, chất trị nám, butyl paraben (HO–C6H4–COO[CH2]3CH3), BHA, BHT,… được ứng dụng 
làm chất bảo quản trong chế biến thực phẩm, mĩ phẩm, dược phẩm. Vì đặc điểm của các hợp chất này là 
 A. có hoạt tính sinh học. B. chi phí thấp. 
 C. dễ bảo quản.  D. không gây ngộ độc nếu dùng dư liều lượng. 

 Tính chất hóa học của phenol 

Câu 106: Phenol là hợp chất hữu có có tính 
 A. Acid yếu. B. Base yếu.  C. Acid mạnh.  D. Base mạnh.  

Câu 107: Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây của phenol chứng minh phenol có tính acid? 
 A. Na. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch bromine. D. HNO3 đặc/ H2SO4 đặc. 

Câu 108: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?  
 A. NaCl.  B. HCl.  C. NaHCO3.  D. KOH.  

Câu 109: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây? 
 A. NaOH. B. NaCl. C. Br2. D. Na. 

Câu 110: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?  
 A. Na.  B. NaHCO3.  C. Br2.  D. NaOH.  
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Câu 111: Chất, dung dịch tác dụng với phenol sinh ra khí là 
 A. dung dịch KOH. B. dung dịch K2CO3. C. kim loại Na. D. kim loại Ag. 

Câu 112: Sản phẩm tạo thành kết tủa khi cho phenol tác dụng với chất nào sau đây? 
 A. Dung dịch KOH. B. Dung dịch bromine. C. Quỳ tím. D. Phenolphtalein. 

 So sánh tính chất phenol và alcohol 

Câu 113: Để nhận biết hai chất lỏng phenol và ethanol, có thể dùng 
 A. dung dịch bromine. B. quỳ tím. C. kim loại Na. D. dung dịch NaOH. 

Câu 114: Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây chứng minh tính acid của phenol (C6H5OH) mạnh hơn 
ethanol? 
 A. Na. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch bromine. D. HNO3 đặc/H2SO4 đặc. 

Câu 115: Chất dùng để nhận biết hai chất lỏng phenol với ethanol là 
 A. quỳ tím. B. nước nóng. C. nước bromine. D. dung dịch NaOH. 

 Khái niệm hợp chất carbonyl 

Câu 116: Hợp chất chứa nhóm C=O liên kết với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen được gọi là 
 A. hợp chất alcohol. B. dẫn xuất halogen. C. các hợp chất phenol. D. hợp chất carbonyl 

Câu 117: Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào thuộc loại hợp chất carbonyl? 
 A. CH3OH, C2H5OH.  B. C6H5OH, C6H5CH2OH.  
 C. CH3CHO, CH3OCH3. D. CH3CHO, CH3COCH3.  

Câu 118: Công thức tổng quát của hợp chất carbonyl no, đơn chức mạch hở là 
 A. CnH2nO. B. CnH2n+2O2. C. CnH2n–2O. D. CnH2n–4O. 

Câu 119: Nhóm chức của aldehyde là 
 A. –COOH. B. –NH2. C. –CHO. D. –OH. 

Câu 120: Nhóm chức của ketone là 
 A. –COO– B. –CO– C. –CHO D. –O–. 

Câu 121: Hợp chất nào sau đây là aldehyde? 
 A. CH2=CH–CH2OH. B. CH2=CH–CHO. C. CH2=CH–COOH. D. CH2=CH–COOCH3. 

Câu 122: Aldehyde no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là 
 A. CnH2nO2 ( n ≥ 1).  B. CnH2nO ( n ≥ 1).  C. CnH2n–2O ( n ≥ 3).  D. CnH2n+2O ( n ≥ 1). 

 Tên gọi aldehyte 

Câu 123: Công thức cấu tạo thu gọn của formic aldehyde là 
 A. OHC–CHO. B. CH3–CHO. C. HCHO. D. CH2=CH–CHO. 

Câu 124: Tên thay thế của CH3–CH=O là 
 A. methanol. B. ethanol. C. methanal. D. ethanal. 

Câu 125: Aldehyde X có công thức cấu tạo là CH3CH2CHO. Tên gọi của X là 
 A. propanal. B. butanal. C. pentanal. D. ethanal. 

Câu 126: Hợp chất nào sau đây có tên là butanal? 
 A. CH3CH2COCH3. B. CH3CH2CHO. C. CH3CH2CH2CHO. D. (CH3)2CHCHO 

Câu 127: Tên thông thường của CH3CHO là 
 A. acetic aldehyde. B. propionic aldehyde. C. benzoic aldehyde. D. acrylic aldehyde. 

Câu 128: Công thức cấu tạo của acetone là 
 A. CH3COCH2CH3. B. CH3COCH3. C. CH3CHO. D. CH3CH2COCH2CH3. 

 Phản ứng khử aldehyte, ketone 

Câu 129: Khử CH3COCH3 bằng LiAlH4 thu được sản phẩm là 
 A. ethanal. B. acetone. C. propan–1–ol. D. propan–2–ol. 
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Câu 130: Cho phản ứng sau: (CH3)2CHCOCH3 + 2[H] 4LiAlH ? 
Sản phẩm phản ứng là chất nào sau đây? 
 A. 2–metylbutan–3–ol.  B. 3–metylbutan–2–ol. 
 C. 1,1–dimethylpropan–2–ol. D. 3,3–dimethylpropan–2–ol. 

Câu 131: Thực hiện phản ứng khử hợp chất (X) bằng hydrogen có xúc tác thích hợp, thu được 2–methylpropan–
1–ol (isobutyl alcohol). Công thức của (X) là 
 A. CH3–CH2–CHO.  B. CH2 = CH–CH2–CH2OH. 
 C. CH3– CH=C(CH3)–CHO. D. CH2=C(CH3)–CHO. 

Câu 132: Khử hợp chất hữu cơ X bằng LiAlH4 thu được (CH3)2CH–CH2–CH2OH. Chất X có tên là 
 A. 3–methylbutanal.  B. 2–methylbutan–3–al. 
 C. 2–methylbutanal.  D. 3–methylbutan–3–al. 

 Phản ứng oxi hóa aldehyte 

Câu 133: Chất phản ứng được với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là 
 A. CH3NH2. B. CH3CH2OH. C. CH3CHO. D. CH3COOH. 

Câu 134: Chất phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo ra Ag là 
 A. ethyl alcohol B. acetic acid C. acetic aldehyde D. glycerol. 

Câu 135: Cho phản ứng hóa học: CH3CHO + Br2 + H2O … Sản phẩm hữu cơ của phản ứng trên là 
 A. HCOOH. B. CH3COOH. C. CH3CH2OH. D. CH3COCH3. 

Câu 136: Phản ứng giữa CH3CHO với NaBH4 và với Cu(OH)2 đun nóng chứng tỏ rằng CH3CHO 
 A. có tính oxi hóa.  B. có tính khử. 
 C. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.  D. Có tính acid.  

 Phản ứng cộng và phản ứng iodoform 

Câu 137: Hợp chất nào sau đây có phản ứng tạo iodoform? 
 A. CH2=CH2 B. CH3CHO C. C6H5OH D. CHCH 

Câu 138: Phản ứng CH3–CH=O + HCN  CH3CH(OH)CN thuộc loại phản ứng nào sau đây? 
 A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng tách. D. Phản ứng oxi hóa – khử. 

Câu 139: Trong các hợp chất dưới đây, hợp chất nào phản ứng được với HCN cho sản phẩm là cyanohydrin? 
 A. CH3CH3 B. C4H9OH C. C2H5OH D. CH3CHO 

Câu 140: Oxi hóa alcohol nào sau đây bằng CuO tạo thành sản phẩm có phản ứng iodoform? 
 A. Formaldehyde. B. Acetaldehyde. C. Benzaldehyde. D. Acetone.  

Câu 141: Chất nào sau đây phản ứng được với thuốc thử Tollens vừa phản ứng tạo iodoform? 
 A. Formaldehyde. B. Acetaldehyde. C. Benzaldehyde. D. Acetone. 

 Ứng dụng, tính độc hại của hợp chất carbonyl 

Câu 142: Formalin có tác dụng diệt khuẩn nên được dùng để bảo quản mẫu sinh vật, tẩy uế, khử trùng, … 
Formalin là: 
 A. dung dịch rất loãng của aldehyde formic. B. dung dịch aldehyde fomic 37 – 40%.  
 C. aldehyde fomic nguyên chất.  D. tên gọi khác của aldehyde formic. 

Câu 143: Trước đây người ta thường cho formol vào bánh phở, bún đề làm trắng và tạo độ dai, tuy nhiên do 
formol có tác hại với sức khỏe con người nên hiện nay đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Formol là chất nào 
sau đây? 
 A. Methanol. B. Phenol. C. Formaldehyde. D. Acetone. 

Câu 144: Phương pháp bảo quản khi vận chuyển thực phẩm (thịt, cá,...) bằng cách nào sau đây được coi là an 
toàn? 
 A. Dùng formon, nước đá. B. Dùng nước đá và nước đá khô. 
 C. Dùng nước đá khô và formon. D. Dùng phân đạm, nước đá. 
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Câu 145: Trong khói bếp có chứa một lứợng nhỏ chất khí (X), chất (X) này có tính sát trùng, diệt khuẩn, chống 
mọt nên người ta thường để những vật liệu bằng tre, nứa ở nơi có khói bếp để bảo quản được lâu hơn. Chất (X) 
là chất nào sau đây? 
 A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. HCHO. D. NaCl. 

Câu 146: Chất nào dưới đây được sử dụng để tẩy rửa sơn móng tay, tẩy keo siêu dính, chất tẩy trên các đồ gốm 
sứ, thủy tinh; ngoài ra, còn được sử dụng làm phụ gia để bảo quản thực phẩm? 
 A. HCHO. B. CH3COCH3. C. CH3COOH. D. CH3CHO. 

Câu 147: Nhiều vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu có lẫn methanol. Khi hấp thụ vào cơ thể, ban đầu methanol 
được chuyển hóa ở gan tạo thành chất nào sau đây? 
 A. C2H5OH. B. HCHO. C. CH3CHO.  D. CH3COCH3. 

B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

 Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:  

(1) Chloroethane khi đun nóng với dung dich sodium hydroxide 
(2) Chloroethane khi đun nóng với dung dich potassium hydroxide trong ethanol 
(3) Cho miếng sodium vào ống nghiệm chứa ethanol. 
(4) Đun nóng ethyl alcohol với H2SO4 đặc ở 170oC. 
(5) Oxi hóa propan –1–ol bằng copper (II) oxide. 
(6) Phenol phản ứng dung dich sodium hydroxide 
(7) Phenol phản ứng  sodium  
(8) Phenol phản ứng dung dich bromine 
(9) Phenol phản ứng nitric acid đặc (xúc tác H2SO4 đặc đun nóng) 
(10) Phản ứng khử ethanal bằng LiAlH4 
(11) Phản ứng khử acetone bằng LiAlH4 
(12) Acetic aldehyde phản ứng với hydrogen cyanide 

 Hiện tượng, giải thích, nhận biết 

Câu 148: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau: 
a) Cho acetic aldehyde tác dụng với nước bromine. 
b) Cho acetic aldehyde tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. 
c) Cho ethanal tác dụng với Cu(OH)2 trong NaOH dư. 
d) Cho propanal tác dụng với Cu(OH)2 trong NaOH dư. 

Câu 149: Đun hỗn hợp methanol và ethanol với dung dịch sulfuric acid đặc ở nhiệt độ thích hợp thì thu được 
những ether nào? Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

Câu 150: Có hai ống nghiệm chứa các dung dịch sau: ethanol và glycerol. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận 
biết từng hóa chất chứa trong mỗi ống nghiệm. 

 Vận dụng 

Câu 151: Một đèn cồn thí nghiệm chứa 100 mL cồn 90o. Tính nhiệt lượng đèn cồn tỏa ra khi đốt cháy hết lượng 
cồn trên, biết khối lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL và nhiệt sinh ra khi đốt cháy 1 mol ethanol là 1371 
kJ.mol –1 

Câu 152: Từ 1 tấn tinh bột ngô có thể sản xuất được bao nhiêu lít xăng E5 (chứa 5% ethanol về thể tích), biết 
tinh bột ngô chứa 75% tinh bột, hiệu suất chung của cả quá trình điều chế ethanol là 70%, khối lượng riêng của 
ethanol là 0,789 g/mL. 

Câu 153: Tính lượng glucose cần lên men để sản xuất 100 L cồn y tế 70o, biết hiệu suất của quá trình lên men 
là 80%, khối lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL  

Câu 154: Người ta sản xuất rượu vang từ nho với hiệu suất 95%. Biết trong loại nho này chứa 60% glucose, 
khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 g/mL. Tính khối lượng để sản xuất 100 lít rượu vang 10o. 


